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KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông 
giai đoạn 2011 - 2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 09/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông giai đoạn 2011 - 2015. Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XV) về đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông giai đoạn 2011 - 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Đẩy mạnh đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống giao thông là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 
Quán triệt quan điểm về đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông, mục tiêu chủ yếu của ngành giao thông vận tải cần đạt được đến năm 2015. Các cấp, các ngành chủ động triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.
Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông hiện có, đầu tư mới theo quy hoạch và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng, phát huy hiệu quả của hệ thống giao thông, góp phần giảm tai nạn giao thông.
2. Yêu cầu:
Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông giai đoạn 2011 - 2015, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2015.
Phát triển giao thông theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, có bước đi vững chắc, đảm bảo hài hoà với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển giao thông nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển.
Tạo sự chuyển biến tích cực và thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể về đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông.
II. MỤC TIÊU:
Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông giai đoạn 2011 - 2015. Phấn đấu đến năm 2015 đạt được: 
- Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn tỉnh) đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch; cải tạo tuyến sông Lô đoạn từ Phan Lương đến thành phố Tuyên Quang đảm bảo phương tiện vận tải thủy trọng tải 200 tấn đi lại được bốn mùa.
- Nhựa hóa 100% các tuyến đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện; triển khai đầu tư xây dựng 04 cầu lớn.
- Bê tông hóa trên 70% đường giao thông nông thôn; 100% thôn, bản có đường ô tô.
- Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp một số bến cảng, bến thủy, bến khách ngang sông.
- Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp bến xe ô tô khách trung tâm các huyện, thành phố và các điểm đỗ tại trung tâm cụm xã.
- Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Côn Minh - Lào Cai - Hải Phòng;
III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT: 
1. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết: Các cấp, các ngành tổ chức cho cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động học tập, quán triệt Nghị quyết 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) để thống nhất về nhận thức, hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông của tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2015; thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV).
2. Nhiệm vụ chủ yếu:
2.1. Phối hợp đầu tư xây dựng hoàn thành đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa bàn tỉnh); cải tạo nâng cấp 287 Km đường quốc lộ. Hoàn thành xây dựng cầu Tứ Quận (huyện Yên Sơn), cầu Kim Xuyên (huyện Sơn Dương); xây dựng cầu Bà Đạo (huyện Na Hang) và cầu Tình Húc (thành phố Tuyên Quang). Cải tạo, nâng cấp 289 km đường tỉnh, 93 km đường đô thị, 135 km đường huyện, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh từ xã Thổ Bình đến xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Bê tông hóa trên 2.100 km đường giao thông nông thôn.
2.2. Triển khai đầu tư xây dựng 11 bến xe, một số điểm đỗ, dừng xe tại trung tâm các huyện, thành phố và các thị trấn; 02 cảng sông, 03 bến thủy, 07 bến khách ngang sông và cải tạo tuyến sông Lô đoạn từ Phan Lương đến thành phố Tuyên Quang, dài khoảng 60km.
2.3. Đưa vào hoạt động 04 tuyến xe buýt: Từ thành phố Tuyên Quang đi Khu công nghiệp Long Bình An, đi trung tâm huyện lỵ Yên Sơn, đi Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và Khu Di tích lịch sử văn hóa và sinh thái Tân Trào.
2.4. Lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch để xây dựng đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Lào Cai - Hải Phòng.
2.5. Thực hiện tốt công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; phân cấp hợp lý việc quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống giao thông; thực hiện trồng cây ven lộ ở những tuyến đường có đủ điều kiện; tăng cường quản lý chất lượng công trình, phát huy hiệu quả sử dụng của hệ thống giao thông; có giải pháp tiếp tục xử lý các tuyến, điểm giao thông bất hợp lý, chưa đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn để giảm thiểu tai nạn giao thông và tránh ùn tắc giao thông.
(Chi tiết có biểu 01, 02, 03 kèm theo)
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:
1. Về công tác quy hoạch:
Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, cập nhật điều chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông của tỉnh gắn kết với chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông của cả nước, của vùng và các quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo mạng lưới giao thông đồng bộ, liên hoàn, hiện đại. Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch và quản lý chặt chẽ quy hoạch. Kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định sử dụng đất hành lang an toàn đường bộ. 
Quy hoạch và dành quỹ đất thoả đáng cho đầu tư và dự trữ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.
Tiếp tục nghiên cứu quy hoạch các công trình giao thông để phục vụ phát triển các ngành kinh tế, chú trọng vùng có khả năng phát triển nông sản hàng hóa tập trung chuyên canh, các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, nơi có các di tích lịch sử, văn hóa, có điều kiện phát triển kinh tế du lịch. 
2. Về nguồn vốn đầu tư:
Xây dựng kế hoạch cụ thể để huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút nguồn vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư nước ngoài, từ các thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức để quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nhất là các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật hiện đại, các trục đường giao thông chính, hệ thống đường các xã vùng căn cứ cách mạng có di tích lịch sử, văn hóa theo chủ trương của Chính phủ.
Ưu tiên nguồn vốn ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn, các hình thức đầu tư khác để đầu tư xây dựng các tuyến đường tỉnh, đường huyện theo quy hoạch.
Trong quá trình đầu tư, căn cứ tình hình thực tế để sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các công trình bảo đảm hợp lý, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. 
Thí điểm thực hiện đầu tư theo hình thức "đổi đất lấy công trình" và các hình thức khác khi đầu tư xây dựng các tuyến đường đô thị đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.
Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ bê tông hóa đường giao thông nông thôn theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; nghiên cứu lồng ghép các chương trình, dự án khác để đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn theo chủ trương của tỉnh đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định. 
Ban hành cơ chế chính sách huy động nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng hệ thống bến xe, điểm đỗ, điểm dừng, cảng sông, bến thủy, bến khách ngang sông và các tuyến xe buýt theo quy hoạch.
Cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh cho công tác chuẩn bị đầu tư để lập dự án đầu tư, làm cơ sở đăng ký kế hoạch vốn với các Bộ, Ngành Trung ương thu hút các nguồn vốn.
3. Về công tác giải phóng mặt bằng:
Các tổ chức, cá nhân liên quan phải thực hiện tốt trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm các dự án giao thông được triển khai đúng tiến độ.
Rà soát các qui định của tỉnh về đất đai, đầu tư và xây dựng, bồi thường tái định cư để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thường xuyên, kịp thời làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho nhân dân về chủ trương, chế độ chính sách để nhân dân đồng tình ủng hộ và chủ động thực hiện.
Thành lập bộ máy chuyên nghiệp làm công tác giải phóng mặt bằng của các huyện, thành phố. Đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng.
Phân cấp hợp lý cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng đối với các dự án giao thông quy mô lớn phải thực hiện tái định cư trên địa bàn các huyện, thành phố.
4. Tổ chức quản lý và đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 
Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước về giao thông vận tải ở các cấp; lựa chọn, bố trí cán bộ có đủ trình độ, năng lực và tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển giao thông vận tải thời gian tới. 
Sắp xếp, bổ sung, đào tạo và đào tạo lại cho lực lượng cán bộ chuyên ngành Giao thông vận tải, nhất là ở cấp huyện và cấp xã, bảo đảm trình độ quản lý, nghiệp vụ kỹ thuật chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ và công nhân lành nghề đồng bộ cả trong quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình giao thông. Hoàn thiện chính sách thu hút cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh; chính sách hỗ trợ cán bộ của tỉnh đi đào tạo nâng cao trình độ.
5. Ứng dụng khoa học và công nghệ:
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, khai thác bảo trì các công trình giao thông; ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả các công trình giao thông và bảo vệ môi trường.
Ứng dụng công nghệ thông tin và thành tựu khoa học công nghệ mới vào điều hành, quản lý giao thông vận tải. Nâng cao năng lực của các trung tâm thí nghiệm, thử nghiệm.
6. Tăng cường chức năng quản lý nhà nước đối với công tác phát triển giao thông:
Tăng cường chức năng quản lý Nhà nước đồng bộ ở tất cả các khâu quy hoạch, kế hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và khai thác, sử dụng hệ thống giao thông theo đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện hành và quy định của Nhà nước, bảo đảm công trình sử dụng hiệu quả, giảm thiểu tai nạn và tránh ùn tắc giao thông.
Tổ chức rà soát hệ thống văn bản liên quan đến giao thông vận tải đã ban hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển giao thông.
Thường xuyên theo dõi, động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp phát triển giao thông của tỉnh.

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH, CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ: 
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh hàng năm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển hệ thống giao thông. 
Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải huy động mọi nguồn vốn từ các thành phần kinh tế đầu tư vào các dự án phát triển giao thông.
Tiếp tục nghiên cứu đề xuất cơ chế thu hút đầu tư vào phát triển hệ thống giao thông, tạo sự hấp dẫn với các nhà đầu tư.
2. Sở Tài chính:
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển hệ thống giao thông. 
Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước đảm bảo các nguồn vốn huy động, đóng góp khác ngoài ngân sách do tỉnh quản lý để thực hiện đầu tư phát triển giao thông.

3. Sở Giao thông Vận tải:
Chủ trì và phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020. 
Thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ các dự án đầu tư, chủ động đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan các biện pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án.
Phối hợp với các ngành, đôn đốc, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện quy hoạch chi tiết mạng lưới giao thông trên địa bàn.
Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết, kịp thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị quyết.
Thực hiện đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông giai đoạn 2011 - 2015.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố giải quyết nhanh các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án giao thông.
5. Sở Khoa học và Công nghệ:
Chủ động, phối hợp với các ngành, đơn vị hàng năm có đề xuất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề tài dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, khai thác bảo trì các công trình giao thông;
Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, khai thác bảo trì các công trình giao thông nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến. 
6. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh:  
Tăng cường công tác tuyên truyền; chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương để tuyên truyền rộng rãi về cơ chế, chính sách, ưu đãi thu hút vốn đầu tư của tỉnh trong đầu tư phát triển hệ thống giao thông.
7. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết và tập trung triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới giao thông trên địa bàn; tổ chức quản lý chặt chẽ quy hoạch về phát triển giao thông của tỉnh trên địa bàn.
Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các chủ đầu tư thực hiện nhanh chóng đền bù, giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ của dự án. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải, các ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Nghị quyết, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố. Thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp cụ thể, thiết thực, phân công rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Giao Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này. Định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện và tổng hợp những vướng mắc, nội dung cần bổ sung, điều chỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra.1.
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- Các Sở, Ban, Ngành;

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
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	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Vũ Thị Bích Việt


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Biểu kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh)

Biểu số 01

	TT
	Danh mục công trình
	Năng lực thiết kế
	Tổng kinh phí thực hiện (Tỷ đồng)
	Thời gian thực hiện
	Cụ thể theo từng năm
	Ghi chú

	
	
	Quy mô xây dựng
	Tổng chiều dài (Km)
	
	Khởi công
	Hoàn thành
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	
	
	
	
	
	
	
	Chiều dài (Km)
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Chiều dài (Km)
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Chiều dài (Km)
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Chiều dài (Km)
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Chiều dài (Km)
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	

	
	Tổng cộng:
	
	3,054.42
	9,107.91
	
	
	712.31
	2,293.64
	652.98
	1,342.62
	765.63
	2,339.33
	549.50
	1,519.65
	374.01
	1,612.69
	

	I
	Xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các tuyến Quốc lộ:
	
	287.25
	4,827.00
	
	
	160.55
	1,430.71
	
	574.10
	117.20
	1,317.20
	9.50
	752.50
	
	752.50
	

	1
	Quốc lộ 2C
	Cấp IV đồng bằng và IV miền núi
	77.25
	770.66
	2011
	2013
	77.25
	308.27
	
	231.20
	
	231.20
	
	
	
	
	

	2
	Đường Hồ Chí Minh
	
	57.00
	2,463.34
	
	
	20.30
	322.34
	
	
	27.20
	906.00
	9.50
	617.50
	
	617.50
	

	
	+ Đoạn đi trùng với QL2C
	Cấp III, MN
	20.30
	322.34
	2011
	2013
	20.30
	322.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	+ Đoạn còn lại và cầu Bình Ca
	Cấp I, III, MN
	36.70
	2,141.00
	2013
	2015
	
	
	
	
	27.20
	906.00
	9.50
	617.50
	
	617.50
	

	3
	Quốc lộ 279
	Cấp V, MN
	63.00
	1,143.00
	2011
	2012
	63.00
	800.10
	
	342.90
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quốc lộ 2 (giai đoạn 2)
	Cấp III, MN
	90.00
	450.00
	2013
	2015
	
	
	
	
	90.00
	180.00
	
	135.00
	
	135.00
	

	II
	Xây dựng các cầu lớn:
	
	1442m
	838.80
	
	
	842 m
	368.80
	
	
	
	
	
	
	600 m
	470.00
	

	1
	Cầu Kim Xuyên
	
	638m
	296.80
	2011
	2012
	638m
	296.80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cầu Tứ Quận
	
	204m
	72.00
	2010
	2012
	204m
	72.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cầu Bà Đạo
	
	0.00
	80.00
	2015
	2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	250m
	80.000
	

	4
	Cầu Tình Húc
	
	0.00
	390.00
	2015
	2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	350m
	390.000
	

	III
	Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường tỉnh hiện có và quy hoạch:
	
	289.00
	1,226.09
	
	
	65.90
	162.52
	143.50
	394.31
	55.60
	369.65
	24.00
	257.62
	0.00
	42.00
	

	A
	Đường tỉnh hiện có:
	
	90.50
	419.03
	
	
	15.00
	20.84
	75.50
	203.16
	0.00
	112.23
	0.00
	82.80
	0.00
	0.00
	

	1
	ĐT.185
	Cấp V
	15.00
	69.46
	2011
	2012
	15.00
	20.84
	
	48.62
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ĐT.187
	Cấp V
	14.00
	73.57
	2012
	2013
	
	
	14.00
	44.14
	
	29.43
	
	
	
	
	

	3
	ĐT.189
	Cấp IV, MN
	61.50
	276.00
	2012
	2014
	
	
	61.50
	110.40
	
	82.80
	
	82.80
	
	
	

	B
	Đường tỉnh quy hoạch:
	
	198.50
	807.06
	
	
	50.90
	141.68
	68.00
	191.14
	55.60
	257.42
	24.00
	174.82
	0.00
	42.00
	

	1
	ĐT.185
	Cấp IV, MN
	27.00
	135.00
	2012
	2014
	
	
	27.00
	54.00
	
	40.50
	
	40.50
	
	
	

	
	- Đoạn Thượng Lâm - thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà
	Cấp IV, MN
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đoạn Lăng Can - Khau Cau, Phúc Yên
	Cấp IV, MN
	25.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ĐT.186
	Cấp IV, MN
	86.50
	327.00
	2011
	2013
	50.90
	141.68
	
	60.72
	35.60
	124.60
	
	
	
	
	

	3
	ĐT.188
	
	41.00
	191.06
	2012
	2014
	
	
	41.00
	76.42
	
	57.32
	
	57.32
	
	
	

	
	- Bình An - Lăng Can
	Cấp IV, MN
	15.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đoạn Xuân Lập - Lăng Can
	Cấp IV, MN
	14.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Lăng Can - Khuôn Hà
	Cấp IV, MN
	12.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ĐT 190
	
	44.0
	154.00
	2013
	2015
	
	
	
	
	20.00
	35.00
	24.00
	77.00
	
	42.00
	

	
	- Đoạn Hoà Phú - Nhân Lý - Chiêm Hoá
	Cấp V miền núi
	20.00
	
	2013
	2014
	
	
	
	
	20.00
	35.00
	
	35.00
	
	
	

	
	- Đoạn Ngọc Hội - Kim Bình
	Cấp V miền núi
	5.00
	
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	5.00
	8.75
	
	8.75
	

	
	- Đà Vị - Hồng Thái - Yên Hoa
	Cấp V miền núi
	19.00
	
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	19.00
	33.25
	
	33.25
	

	IV
	Cải tạo, nâng cấp đường huyện:
	
	135.20
	338.00
	
	
	0.00
	0.00
	11.00
	13.75
	63.70
	93.38
	52.00
	144.63
	8.50
	86.25
	

	1
	Huyện Na Hang:
	
	44.00
	110.00
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	22.50
	28.13
	21.50
	55.00
	0.00
	26.88
	

	1.1
	Yên Hoa - Khau Tinh
	
	8.50
	21.25
	2013
	2014
	
	
	
	
	8.50
	10.63
	
	10.63
	
	
	

	1.2
	Yên Hoa - Sinh Long
	
	14.00
	35.00
	2013
	2014
	
	
	
	
	14.00
	17.50
	
	17.50
	
	
	

	1.3
	Yên Hoa - Côn Lôn 
	
	5.00
	12.50
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	5.00
	6.25
	
	6.25
	

	1.4
	Đà Vị - Hồng Thái
	
	16.50
	41.25
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	16.50
	20.63
	
	20.63
	

	2
	Huyện Chiêm Hoá:
	
	8.00
	20.00
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	8.00
	10.00
	0.00
	10.00
	

	2.1
	Yên Lập - Bình Phú
	
	8.00
	20.00
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	8.00
	10.00
	
	10.00
	

	3
	Huyện Hàm Yên:
	
	29.20
	73.00
	
	
	0.00
	0.00
	11.00
	13.75
	18.20
	36.50
	0.00
	22.75
	0.00
	0.00
	

	3.1
	Đức Ninh - Hùng Đức
	
	11.00
	27.50
	2012
	2013
	
	
	11.00
	13.75
	
	13.75
	
	
	
	
	

	3.2
	Thái Sơn - Bằng Cốc
	
	18.20
	45.50
	2013
	2014
	
	
	
	
	18.20
	22.75
	
	22.75
	
	
	

	4
	Huyện Sơn Dương:
	
	26.50
	66.25
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	18.00
	22.50
	0.00
	22.50
	8.50
	21.25
	

	4.1
	Đường Kỳ Lâm - Lương Thiện
	
	12.00
	30.00
	2013
	2014
	
	
	
	
	12.00
	15.00
	
	15.00
	
	
	

	4.2
	Tam Đa - Phan Lương - Lâm Xuyên
	
	6.00
	15.00
	2013
	2014
	
	
	
	
	6.00
	7.50
	
	7.50
	
	
	

	4.3
	Hồng Lạc - Sầm Dương
	
	2.50
	6.25
	2015
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.50
	6.25
	

	4.4
	Đông Thọ - Quyết Thắng
	
	6.00
	15.00
	2015
	2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.00
	15.00
	

	5
	Huyện Yên Sơn
	
	27.50
	68.75
	
	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.00
	6.25
	22.50
	34.38
	0.00
	28.13
	

	5.1
	Đường Thái Bình - Tiến Bộ
	
	5.00
	12.50
	2013
	2014
	
	
	
	
	5.00
	6.25
	
	6.25
	
	
	

	5.2
	Đường Trung Trực - Đỉnh Mười
	
	22.50
	56.25
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	22.50
	28.13
	
	28.13
	

	V
	Cải tạo, nâng cấp đường đô thị:
	
	93.18
	1,413.55
	
	
	20.86
	241.32
	18.40
	266.91
	51.03
	461.84
	2.90
	263.94
	0.00
	179.55
	

	1
	Huyện Na Hang
	
	9.50
	95.00
	2013
	2015
	
	
	
	
	9.50
	38.00
	
	28.50
	
	28.50
	

	1.1
	Đường nội khu quy hoạch tổ 5
	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Đường nội khu quy hoạch tổ 3
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Đường nội khu quy hoạch Chợ TT Thị trấn
	
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Ngã ba mỏ đá Số 2 (Tổ 13) - Khu TĐC tổ 876 - Ngã ba Cầu Nẻ
	
	1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Đường nội khu Ngòi Nẻ (Thị trấn)
	
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Đầu cầu treo Gốc Sấu - Ngã Ba Thuỷ Điện Tát Luông - Đầu cầu cứng (tổ 2 TT Na Hang)
	
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Đầu cầu Nẻ (Km 75+150) - Ngã ba Ban QL CT Đô thị (Km81+00)
	
	5.85
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường nội bộ huyện mới Lâm Bình
	
	12.00
	120.00
	2012
	2014
	
	
	12.00
	48.00
	
	36.00
	
	36.00
	
	
	

	2.1
	Đường từ thôn Nà Mèn đến thôn Nặm Đíp (cầu tràn Nặm Đíp)
	
	6.00
	60.00
	
	
	
	
	6.00
	24.00
	
	18.00
	
	18.00
	
	
	

	2.2
	Đường từ điểm cầu tràn UBND xã Lăng Can đến thôn bản Kè (sân vận động)
	
	4.00
	40.00
	
	
	
	
	4.00
	16.00
	
	12.00
	
	12.00
	
	
	

	2.3
	Đường từ sân vận động đến thôn Bản Khiển (nhà lớp học 2 tầng 8 phòng)
	
	2.00
	20.00
	
	
	
	
	2.00
	8.00
	
	6.00
	
	6.00
	
	
	

	3
	Huyện Chiêm Hoá:
	
	16.72
	167.20
	2013
	2015
	
	
	
	
	16.72
	66.88
	
	50.16
	
	50.16
	

	3.1
	Khánh Thiện - Quảng Thái
	
	2.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Ngòi Năm - Bến xe cũ
	
	0.70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Đường ngang - Phố mới
	
	0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Đường vào khu TT3
	
	0.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5
	Đường số 1 (Tỉnh lộ ĐT190 qua thị trấn): Tổ Luộc 4 - Đầu cầu Chiêm Hoá (Kéo dài đường Hiệu sách - Hạt GT)
	
	2.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6
	Đường số 2: Tổ Trung tâm 1 - Vĩnh Lợi (giao lộ đầu cầu Ngòi Năm)
	
	1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.7
	Đường số 4: Tổ Luộc 1 - Tổ Trung tâm 1 (2 nhánh) (Kéo dài đường vào TT3)
	
	0.82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.8
	Đường số 3: Tổ Luộc 2 - Rẹ 2 (Trường PTTH)
	
	0.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Đường số 6: Tổ Luộc 3 - Rẹ 1 - Phố mới 1 (Quy hoạch mới) 
	
	1.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Đường số 8 (vành đai): Tổ Luộc 4 - Chi nhánh điện
	
	1.70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Đường số 14: Đồng Luộc - Phúc Hương
	
	2.70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.12
	Đường số 7, số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 và các đường ngang (Kéo dài đường Rẹ 1 + Đường ngang Phố mới và đường Khánh Thiện - Quảng Thái)
	
	2.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Huyện Hàm Yên:
	
	2.90
	29.00
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	2.90
	14.50
	
	14.50
	

	4.1
	Đường Hoóc Trai (Từ TT-VH-TT đến đường dẫn cầu Tân Yên)
	
	0.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Đường Đồng Bàng
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Đường Cống Đôi
	
	0.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Thành phố Tuyên Quang
	
	52.06
	1,002.35
	
	
	20.86
	241.32
	6.40
	218.91
	24.81
	320.96
	0.00
	134.78
	0.00
	86.39
	

	5.1
	Đường nội bộ các khu dân cư
	
	10.00
	100.00
	2013
	2015
	
	
	
	
	10.00
	40.00
	
	30.00
	
	30.00
	

	5.2
	Công trình: cải tạo nâng cấp đại lộ Tân Trào (từ ngã 3 Chanh tại km 208+990 QL37 đến ngã ba giao với đường 17/8), thành phố Tuyên Quang
	
	4.05
	111.25
	2013
	2015
	
	
	
	
	4.05
	44.50
	
	33.37
	
	33.37
	

	5.3
	Công trình: cải tạo nâng cấp đường Lê Duẩn (từ bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đến đường dẫn cầu Tân Hà) thành phố Tuyên Quang
	
	1.27
	12.67
	2012
	2013
	
	
	1.27
	6.33
	
	6.33
	
	
	
	
	

	5.4
	Công trình: cải tạo nâng cấp đường Tôn Đức Thắng (từ chợ Mận qua nhà máy nước đến QL37) thành phố Tuyên Quang
	
	1.48
	30.16
	2013
	2014
	
	
	
	
	1.48
	15.08
	
	15.08
	
	
	

	5.5
	Công trình: cải tạo nâng cấp đường Lý Thái Tổ qua cầu Gạo đến QL2 đoạn tránh thành phố Tuyên Quang
	
	2.06
	57.04
	2011
	2012
	2.06
	39.93
	
	17.11
	
	
	
	
	
	
	

	5.6
	Công trình: cải tạo nâng cấp tuyến đường dọc bờ sông Lô từ xóm 2, phường Nông Tiến đến ngã ba Chanh tại km 208+990 (QL37), thành phố Tuyên Quang
	
	5.13
	111.03
	2012
	2014
	
	
	5.13
	44.41
	
	33.31
	
	33.31
	
	
	

	5.7
	Cải tạo, nâng cấp đường từ QL2 đoạn tránh TPTQ đến cây xăng Km 131+130 sau đó đi trùng với QL2 đến cổng UBND huyện Yên Sơn đi khu SX gạch Viên Châu
	
	3.27
	22.83
	2013
	2015
	
	
	
	
	3.27
	9.13
	
	6.85
	
	6.85
	

	5.8
	Cải tạo, nâng cấp đường Kim Bình (từ khu Trại Tằm xóm 13 Nông Tiến đến Km3+800 đường ĐT185)
	
	6.01
	53.88
	2013
	2015
	
	
	
	
	6.01
	21.55
	
	16.16
	
	16.16
	

	5.9
	Dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ km129+850 QL2 đến đường dẫn Cầu An Hoà (Từ ngã ba Gốc gạo đi Ruộc đến đường dẫn cầu An Hoà)
	
	7.10
	102.93
	2011
	2013
	7.10
	41.17
	
	30.88
	
	30.88
	
	
	
	
	

	5.10
	Cải tạo nâng cấp đường Lê Đại Hành (từ ngã 3 Bình Thuận đến nút giao QL37 và QL2, đoạn tránh thành phố Tuyên Quang)
	
	1.90
	43.66
	2011
	2013
	1.90
	17.47
	
	13.10
	
	13.10
	
	
	
	
	

	5.11
	Đường cứu hộ, cứu nạn từ đường Quang Trung đến Km14 đến QL2 (đường TQ - HG)
	
	9.80
	356.90
	2011
	2013
	9.80
	142.76
	
	107.07
	
	107.07
	
	
	
	
	

	VI
	Đường GTNT:
	
	2,249.78
	464.47
	
	
	465.00
	90.29
	480.08
	93.55
	478.10
	97.27
	461.10
	100.96
	365.51
	82.39
	

	A
	Bê tông hoá 70% đường từ TT xã đến TT thôn bản
	
	2,183.88
	424.93
	2011
	2015
	465.00
	90.29
	469.58
	91.03
	440.00
	86.24
	443.80
	87.03
	365.51
	70.34
	

	1
	Huyện Na Hang
	
	118.66
	26.96
	
	
	30.00
	6.82
	30.00
	6.82
	30.00
	6.82
	28.66
	6.51
	
	
	0.23

	2
	Huyện Lâm Bình
	
	85.14
	18.10
	
	
	20.00
	4.25
	20.00
	4.25
	20.00
	4.25
	25.14
	5.34
	
	
	0.21

	3
	Huyện Chiêm Hoá
	
	368.73
	70.34
	
	
	80.00
	15.26
	80.00
	15.26
	80.00
	15.26
	80.00
	15.26
	48.73
	9.30
	0.19

	4
	Huyện Hàm Yên
	
	374.75
	76.02
	
	
	70.00
	14.20
	70.00
	14.20
	70.00
	14.20
	70.00
	14.20
	94.75
	19.22
	0.20

	5
	Huyện Sơn Dương
	
	673.42
	136.33
	
	
	140.00
	28.34
	140.00
	28.34
	140.00
	28.34
	140.00
	28.34
	113.42
	22.96
	0.20

	6
	Huyện Yên Sơn
	
	508.61
	88.33
	
	
	100.00
	17.37
	100.00
	17.37
	100.00
	17.37
	100.00
	17.37
	108.61
	18.66
	0.17

	7
	Thành phố Tuyên Quang
	
	54.58
	8.85
	
	
	25.00
	4.05
	29.58
	4.80
	
	
	
	
	
	
	0.16

	B
	Phát triển GTNT đảm bảo 100% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm
	
	65.90
	39.54
	
	
	0.00
	0.00
	10.50
	2.52
	38.10
	11.03
	17.30
	13.94
	0.00
	12.05
	

	B.1
	Huyện Na Hang
	
	38.10
	22.86
	2013
	2015
	
	
	
	
	38.10
	9.14
	
	6.86
	
	6.86
	

	
	Xã Thanh Tương
	
	9.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường vào Thôn Nà Coóc
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường vào Thôn Nà Đứa
	
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường vào Thôn Nà Mạ
	
	1.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường vào Thôn Bắc Danh
	
	2.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường vào Thôn Bản Bung
	
	2.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Năng Khả
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường vào Thôn Lũng Giang 
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Yên Hoa
	
	6.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đường vào Thôn Nà Luông
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường vào Thôn Phiêng Nghịu
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đường vào Thôn Nà Pầu
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Sinh Long
	
	11.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đường vào Thôn Trung Phìn
	
	8.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đường vào Thôn Khuổi Phìn
	
	3.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Khau Tinh
	
	8.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đường vào Thôn Tát Kẻ
	
	8.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Côn Lôn
	
	1.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đường vào Thôn 1
	
	1.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đường vào Thôn 7 (Lũng Vài)
	
	0.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.2
	Huyện Lâm Bình
	
	10.50
	6.30
	2012
	2014
	
	
	10.50
	2.52
	
	1.89
	
	1.89
	
	
	

	
	Xã Khuôn Hà
	
	2.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Đường vào Thôn Nà Muông
	
	2.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Thượng Lâm
	
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đường vào Thôn Nà Ta
	
	5.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Xuân Lập
	
	1.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đường vào Thôn Nà Co
	
	1.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Phúc Yên
	
	1.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Đường vào Thôn Nà Khậu
	
	1.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3
	Huyện Chiêm Hoá
	
	11.80
	7.08
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	11.80
	3.54
	
	3.54
	

	
	Xã Tri Phú
	
	4.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đường vào Thôn Lăng Quăng
	
	4.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Kiên Đài
	
	7.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đường vào Thôn Khuôn Miềng
	
	7.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.4
	Huyện Hàm Yên
	
	5.50
	3.30
	2014
	2015
	
	
	
	
	
	
	5.50
	1.65
	
	1.65
	

	
	Xã Bình Xa
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đường vào Thôn Đèo Ảng 
	
	2.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xã Thái Hoà
	
	3.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Đường thôn Cây Vải, xã Thái Hoà
	
	3.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Xây dựng đường cao tốc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang nối với đường cao tốc Hải Phòng, Côn Minh (Trung Quốc)
	Cấp I
	67.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư
	


DANH MỤC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG SÔNG, BẾN CẢNG, BẾN THUỶ VÀ BẾN KHÁCH NGANG SÔNG
(Biểu kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh)
Biểu số 02

	TT
	Danh mục công trình
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô xây dựng
	Tổng kinh phí
	Giai đoạn thực hiện từ năm 2011 - 2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	
	
	
	
	
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	

	
	Tổng cộng:
	
	60 Km; 2 cảng; 3 bến thuỷ; 7 bến khách
	295.60
	1 bến
	15.00
	2 bến
	5.30
	2 cảng; 2 bến
	43.00
	60 Km;  2 bến
	201.50
	3 bến 
	30.80
	

	I
	Đường sông:
	
	60 Km
	
	
	
	
	
	
	
	60 Km
	180.00
	
	
	

	
	Phan Lương - Tuyên Quang, dài 60Km
	Sông Lô, huyện Sơn Dương, huyện Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang
	Cấp kỹ thuật: Cấp III
	
	
	
	
	
	
	
	60 Km
	180.00
	
	
	

	II
	Bến cảng:
	
	2 cảng
	40.00
	
	
	
	
	2 cảng
	40.00
	
	
	
	
	

	1
	Cảng An Hoà
	Xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương
	Cảng chuyên dùng (đầu tư xây dựng mới)
	
	
	
	
	
	1 cảng
	20.00
	
	
	
	
	

	2
	Cảng nhà máy xi măng Tân Quang
	Xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang
	Cảng chuyên dùng (xây dựng mới)
	
	
	
	
	
	1 cảng
	20.00
	
	
	
	
	

	III
	Bến thuỷ vùng lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang:
	
	3 bến
	55.00
	1 bến
	15.00
	
	
	
	
	1 bến
	20.00
	1 bến
	20.00
	

	1
	Bến tại Thị trấn Na Hang
	Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang
	Cấp kỹ thuật cảng hành khách: Cấp II; cấp kỹ thuật cảng hàng hoá: Cấp IV
	
	1 bến
	15.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bến tại xã Đà Vị
	Xã Đà Vị, huyện Na Hang
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	20.00
	
	
	

	3
	Bến tại xã Thượng Lâm
	Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	20.00
	

	IV
	Bến khách ngang sông:
	
	7 bến
	20.60
	
	
	2 bến 
	5.30
	2 bến 
	3.00
	1 bến
	1.50
	2 bến 
	10.80
	

	1
	Bến Xuân Vân 1
	Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn
	Bến khách ngang sông loại 2
	
	
	
	1 bến
	3.80
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bến Đội Bình
	Xã Đội Bình, huyện Yên Sơn
	Bến khách ngang sông loại 2
	
	
	
	1 bến
	1.50
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bến Cham
	Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn
	Bến khách ngang sông loại 2
	
	
	
	
	
	1 bến
	1.50
	
	
	
	
	

	4
	Bến Chản
	Xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hoá
	Bến khách ngang sông loại 2
	
	
	
	
	
	1 bến
	1.50
	
	
	
	
	

	5
	Bến Đĩa 1
	Xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang
	Bến khách ngang sông loại 2
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	1.50
	
	
	

	6
	Bến Thượng Lâm, Đà Vị
	Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình; xã Đà Vị, huyện Na Hang
	Bến khách ngang sông loại 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	6.20
	

	7
	Bến Bắc Danh
	Xã Thanh Tương, huyện Na Hang
	Bến khách ngang sông loại 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	4.60
	


KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN XE Ô TÔ KHÁCH
(Biểu kèm theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 của UBND tỉnh)
Biểu số 03
	Số TT
	Danh mục công trình
	Địa danh
	Quy mô xây dựng
	Nhu cầu về đất (m2)
	Tổng kinh phí (Tỷ đồng)
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	Khối lượng
	Kinh phí (Tỷ đồng)
	

	
	TOÀN TỈNH
	
	11 bến
	52,000
	119.60
	
	
	3 bến
	20.40
	2 bến
	36.90
	3 bến
	28.70
	3 bến
	33.60
	

	I
	TP. TUYÊN QUANG
	
	2 bến
	25,000
	48.50
	
	
	
	
	1 bến
	27.00
	
	
	1 bến
	21.50
	

	1
	Bến xe phía Nam
	Xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang
	Loại II
	20,000
	27.00
	
	
	
	
	1 bến
	27.00
	
	
	
	
	

	2
	Bến xe phía Bắc
	Phường Ỷ La, TP Tuyên Quang
	Loại III
	5,000
	21.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	21.50
	

	II
	H. SƠN DƯƠNG
	
	3 bến
	7,500
	22.80
	
	
	1 bến
	6.40
	1 bến
	9.90
	1 bến
	6.50
	
	
	

	1
	Bến xe thị trấn Sơn Dương
	Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương
	Loại IV
	3,000
	9.90
	
	
	
	
	1 bến
	9.90
	
	
	
	
	

	2
	Bến xe xã Hồng Lạc
	Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương
	Loại IV
	2,500
	6.40
	
	
	1 bến
	6.40
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Bến xe cụm xã Tân Trào
	Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương
	Loại V
	2,000
	6.50
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	6.50
	
	
	

	III
	HUYỆN YÊN SƠN
	
	2 bến
	3,500
	8.00
	
	
	1 bến
	6.50
	
	
	
	
	1 bến
	1.50
	

	1
	Bến xe Trung tâm huyện
	Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn
	Loại IV
	3,000
	6.50
	
	
	1 bến
	6.50
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bến xe xã Xuân Vân 
	Xã Xuân Vân,  huyện Yên Sơn
	Loại VI
	500
	1.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	1.50
	

	IV
	HUYỆN HÀM YÊN
	
	1 bến
	3,000
	7.20
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	7.20
	
	
	

	1
	Bến xe thị trấn Tân Yên
	Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên
	Loại IV
	3,000
	7.20
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	7.20
	
	
	

	V
	H. CHIÊM HOÁ
	
	1 bến
	5,000
	15.00
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	15.00
	
	
	

	1
	Bến xe thị trấn Vĩnh Lộc
	Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hoá
	Loại III
	5,000
	15.00
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	15.00
	
	
	

	VI
	HUYỆN NA HANG
	
	1 bến
	5,000
	10.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	10.60
	

	1
	Bến xe thị trấn Na Hang
	Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang
	Loại III
	5,000
	10.60
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 bến
	10.60
	

	VII
	HUYỆN LÂM BÌNH
	
	1 bến
	3,000
	7.50
	
	
	1 bến
	7.50
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bến xe thị trấn Lăng Can
	Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình
	Loại IV
	3,000
	7.50
	
	
	1 bến
	7.50
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